ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KHỐI 19T5 THU
Môn: Pháp luật- HK II năm 2019-2020
Bài 1: Một số vấn đề về nhà nước và pháp luật
I/ Nhận định sau đây đúng hay sai và giải thích tại sao

1/ Quốc hội là cơ quan quyền lực nhà nước ở trung ương.

2/ Chính phủ là cơ quan quyền lực nhà nước ở trung ương.

3/ Quốc hội là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương.

4/ Chính phủ là cơ quan hành chính nhà nước ở trung ương.

5/ Quốc hội là cơ quan hành chính nhà nước ở trung ương.

6/ Hội đồng nhân dân quận 1, là cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương.

7/ Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh hành chính nhà nước ở trung ương.

8/ Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, là cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương.

9/ Quyết định của Chủ tịch nước là văn bản trên luật.

10/ Nếu Bộ luật Dân sự không phù hợp với Hiến pháp thì phải sửa Hiến pháp cho phù hợp với Bộ luật Dân sự.

11/ Lệnh của Chủ tịch nước là văn bản dưới luật.

II/ Câu hỏi tự luận

12/ Anh (chị) hãy trình bày chức năng đối nội của Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt nam là gì?
13/ Anh (chị) hãy trình bày chức năng đối ngoại của Nhà nước Cộng hòa XHXN Việt nam là gì?
14/ Anh (chị) hãy trình bày nguyên tắc đảm bảo quyền lực nhân dân trong tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước và cho ví dụ chứng minh.

15/ Anh (chị) hãy trình bày nguyên tắc tập trung dân chủ và cho ví dụ chứng minh. 
16/ Anh (chị) hãy trình bày nguyên tắc pháp chế xã hội chủ nghĩa và cho ví dụ chứng minh.
17/ Anh (chị) hãy trình bày nguyên tắc đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng đối với nhà nước và cho ví dụ chứng minh.

 18/ Anh (chị) hãy trình bày nguyên tắc bình đẳng, đoàn kết giữa các dân tộc và cho ví dụ chứng minh.
19/  Anh (chị) hãy trình bày hệ thống các cơ quan quyền lực nhà nước của Việt Nam.

20/ Anh (chị) hãy trình bày hệ thống các cơ quan hành chính nhà nước ở Việt Nam.

21/ Anh (chị) hãy trình bày hệ thống các cơ quan xét xử.
22/ Anh (chị) hãy trình bày 4 nhóm chế tài của quy phạm pháp luật.

23/ So sánh sự giống nhau và khác nhau của QPPL và QP đạo đức

Bài 2: Hiến pháp (Luật Nhà nước)
I/ Nhận định sau đây đúng hay sai và giải thích tại sao

24/ Các văn bản pháp luật khác đều có hiệu lực pháp lý thấp hơn Hiến pháp.
25/ Hiến pháp là văn bản pháp luật có hiệu lực pháp lý cao nhất.
26/ Hiến pháp chỉ dùng một phương pháp điều chỉnh đó là phương pháp cấm.
27/ Hiến pháp chỉ dùng một phương pháp điều chỉnh đó là phương pháp cho phép.

28/ Hiến pháp 2013 có hiệu lực từ 1/1/2013.
29/ Hiến pháp 2013 được Quốc hội khóa XIII thông qua ngày 9/12/2013.
30/ Công dân từ 21 tuổi được ứng cử vào các cơ quan quyền lực của nhà nước.

31/ Công dân từ 18 tuổi trở lên có quyền biểu quyết khi nhà nước trưng cầu dân ý.
32/Hiến pháp 2013 quy định “phản bội tổ quốc là tội nặng nhất”.
II/ Câu hỏi tự luận

33/ Anh (chị) hãy nêu vị trí của Hiến pháp trong hệ thống pháp luật Việt Nam.
34/ Anh (chị) hãy nêu quy định về chế độ chính trị và chế độ kinh tế, chính sách văn hóa- xã hội.
35/ Anh (chị) hãy nêu quy định về chính sách khoa học và công nghệ, chính sách bảo vệ môi trường.
36/ Anh (chị) hãy nêu quy định về quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân.
Bài 3 Pháp luật lao động
I/ Nhận định sau đây đúng hay sai và giải thích tại sao

37/ Cá nhân từ đủ 15 tuổi trở lên được quyền ký hợp đồng lao động.
38/ Cá nhân từ đủ 18 tuổi trở lên được quyền ký hợp đồng lao động.
39/ Khi tham gia quan hệ lao động, người lao động chỉ có nghĩa vụ chứ không có quyền.
40/ Khi tham gia quan hệ lao động, người sử dụng lao động chỉ có quyền chứ không có nghĩa vụ.
41/ Một người lao động không được ký nhiều hợp đồng lao động trong cùng một lúc.

42/ Một người lao động được ký nhiều hợp đồng lao động trong cùng một lúc.

43/ Cá nhân từ đủ 15 tuổi là người có quyền ký hợp đồng thuê mướn lao động.
44/ Cá nhân từ đủ 18 tuổi trở lên là người có quyền ký hợp đồng thuê mướn lao động.

45/ Chỉ có người lao động mới có quyền được đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động.

46/ Chỉ có người sử dụng lao động mới có quyền được đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động.

47/ Thỏa ước lao động tập thể buộc người sử dụng lao động phải tuân theo, người lao động không cần tuân theo.
48/ Nguyên tắc cơ bản của pháp luật Lao động là chỉ bảo vệ lợi ích của người lao động.

49/ Nguyên tắc cơ bản của pháp luật Lao động là chỉ bảo vệ lợi ích của người sử dụng lao động.
50/ Pháp luật Lao động tôn trọng sự thỏa thuận hợp pháp của các bên chủ thể quan hệ pháp luật Lao động.
51/ Pháp luật Lao động khuyến khích những thỏa thuận của các bên chủ thể quan hệ pháp luật Lao động có lợi hơn cho người lao động.
52/ Người sử dụng lao động và người lao động được quyền thỏa thuận mức lương thấp hơn mức lương tối thiểu do nhà nước quy định.

53/Lương một ngày công lao động là 80.000 đồng, như vậy người lao động làm vào ngày tết dương lịch 01/01 thì sẽ được doanh nghiệp trả lương là 160.000 đồng
54/ Pháp luật lao động qui định bản thân kết hôn được nghỉ 3 ngày không hưởng lương.

II/ Câu hỏi tự luận

55/ Anh (chị) hãy trình bày khái niệm, nguyên tắc của pháp luật Lao động.

56/ Anh (chị) hãy nêu quyền và nghĩa vụ cơ bản của người lao động.

57/ Anh (chị) hãy nêu quyền và nghĩa vụ cơ bản của người sử dụng lao động.
58/ Tai sao pháp luật lao động bảo vệ người lao động và người sử dụng lao động.

Bài 4 Pháp luật phòng chống tham nhũng
I/ Nhận định sau đây đúng hay sai và giải thích tại sao

59/ Tham nhũng là hành vi của người có chức vụ, quyền hạn.

60/ Tham nhũng là hành vi của người có chức vụ, quyền hạn đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn đó vì vụ lợi.

61/ Luật Phòng, chống tham nhũng 2005 giới hạn người có chức vụ, quyền hạn chỉ là những người làm việc trong các doanh nghiệp tư nhân.
62/ Chủ thể thực hiện hành vi tham nhũng có thể là người không có chức vụ, quyền hạn.

63/ Mục đích của hành vi tham nhũng là vì lợi ích của toàn dân.

64/ Tham nhũng là lạm dụng chức vụ, quyền hạn để chống thất thoát tài sản của nhân dân. 
65/ Chủ thể thực hiện hành vi tham nhũng là người có chức vụ, quyền hạn.

II/ Câu hỏi tự luận

66/ Anh (chị) hãy trình bày khái niệm, các đặc điểm và các loại hành vi tham nhũng.
67/ Anh (chị) hãy trình bày nguyên nhân và tác hại của tham nhũng.
68/ Cho 4 ví dụ về hành vi tham nhũng có trong thực tế

Trả lời câu hỏi nhận định đúng –sai :


-  Nhận định trên là Đúng / Sai
-  Tại vì: ………………………. 
BÀI TÂP PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG

Bài tập 1:

01/07/2011 công ty T ký hợp đồng lao động với H 6 tháng.

01/01/2012 công ty T tiếp tục ký hợp đồng lao động với H 6 tháng.

01/07/2012 công ty T tiếp tục ký hợp đồng lao động với H 24 tháng.

Đến ngày 01/09/2014 H vẫn tiếp tục làm mà không ký tiếp bất kỳ hợp đồng lao động nào khác.

a/ Xác định các loại hợp đồng lao động mà công ty T đã giao kết với anh H? Giải thích? 
b/ Ngày 01/12/2014, hoàn cảnh gia đình H gặp khó khăn, H muốn chấm dứt hợp đồng lao động. Bằng kiến thức đã học, anh (chị) hãy hướng dẫn cho H đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động sao cho phù hợp với pháp luật lao động quy định. 
Bài tập 2:

Công ty A ký  hợp đồng lao động với anh H từ ngày 01/01/2010  đến 30/06/2010. Sau đó công ty ký tiếp với anh H một hợp đồng lao động từ ngày 01/07/2010 đến 31/12/2011. Từ 01/01/2012 công ty không ký tiếp bất kỳ hợp đồng lao động nào, nhưng anh H vẫn tiếp tục làm việc. Ngày 01/03/1012 anh H bị tai nạn và điều trị liên tục 6 tháng (từ 01/03/2012 đến 30/08/2012) nhưng vẫn không khỏi bệnh (có giấy chứng nhận của bệnh viện), ngày 05/09/2012 anh H nộp đơn xin chấm dứt hợp đồng bắt đầu từ ngày 15/09/2012.

Bằng kiến thức đã học, anh (chị) cho biết:

a/ Các  hợp đồng lao động công ty A đã ký với anh H? Giải thích? 

b/ Việc anh H đơn phương chấm dứt HĐ LĐ có phù hợp với pháp luật LĐ quy định không? Giải thích? 

c/ Nếu anh (chị) là giám đốc công ty, anh (chị) có đồng ý cho anh H nghỉ việc không? Tại sao? 

Bài tập 3:

Ngày 01/01/2011 Công ty A ký hợp đồng lao động xác định thời hạn 02 năm với anh L. Đến ngày 01/01/ 2013 công ty A lại tiếp tục ký với anh L hợp đồng có thời hạn 01 năm (đến 31/12/2013), sau đó anh L không được công ty ký lại hợp đồng nào nữa mà vẫn tiếp tục làm việc.

Sau đó, gia đình anh L rơi vào hoàn cảnh khó khăn, ngày 01/12/ 2014 anh L nộp đơn xin thôi việc và Công ty A không đồng ý.

Ngày 15/12/2014 anh L gởi văn bản thông báo là 16/02/2015 sẽ chấm dứt hợp đồng. Và đúng như thông báo, ngày 16/02/2015 anh L nghỉ làm mặc dù Giám đốc không đồng ý. Vì vậy, Giám đốc công ty đã không giải quyết các chế độ thôi việc cho anh L (vì công ty chưa cho phép anh L nghỉ).


Căn cứ vào kiến thức pháp luật đã học, anh (chị) hãy cho biết: 

a/ Các loại hợp đồng lao động mà công ty đã giao kết với anh L? Giải thích? 

b/ Việc anh L nghỉ làm như vậy có phù hợp với pháp luật lao động hay không? vì sao? 

c/ Công ty đã không giải quyết các chế độ thôi việc cho anh L là đúng hay sai? Giải thích? 

Bài tập 4:

Ngày 15/3/2010 chị Hoa ký hợp đồng lao động 12 tháng với công ty A. Khi hết hạn hợp đồng chị Hoa vẫn tiếp tục làm việc, đến ngày 15/9/2011 công ty vẫn chưa ký tiếp hợp đồng nhưng vẫn đóng bảo hiểm xã hội đầy đủ cho chị Hoa, ngày 16/9/2011 công ty gọi chị Hoa lên và báo rằng hợp đồng lao động đã hết hạn lâu rồi, đồng thời yêu cầu ngày hôm sau chị Hoa phải nghỉ việc, công ty sẽ thanh toán lương cho chị đến hết ngày 16/09/2011.

Bằng kiến thức đã học anh/chị cho biết:

a/ Chị Hoa muốn ở lại làm việc tiếp tục có được không? Tại sao?

b/ Nếu chị Hoa không tiếp tục làm việc cho công ty A thì chị Hoa được hưởng chế độ như thế nào?

Bài tập 5: Ngày 15/3/2010 chị Hoa ký hợp đồng lao động 12 tháng với công ty A. Đến ngày 14/3/2011, công ty A báo với chị Hoa là “ngày 16/3/2011 chị Hoa đến công ty để làm thủ tục chấm dứt hợp đồng”, lúc ấy chị Hoa đang mang thai 6 tháng. 

Bằng kiến thức đã học anh/chị cho biết:

a/ Công ty A chấm dứt hợp đồng lao động đối với chị Hoa có vi phạm pháp luật lao động đối với trường hợp lao động nữ đang mang thai hay không? Giải thích?

b/ Nếu chị Hoa không tiếp tục làm việc cho công ty A, thì những chế độ mà chị Hoa sẽ được hưởng?
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